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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

LƯƠNG VĂN TỤY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 66/BC-LVT                                       Ninh Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2024 
 

BÁO CÁO 
Quá trình và kết quả tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình 

Căn cứ Công văn số 368/SGDĐT-GDTrH ngày18/3/2024 của Sở GDĐT về 

việc Hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa (SGK) của Hội đồng lựa chọn sách 

giáo khoa trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (được thành lập theo Quyết định số 

56/QĐ-LVT ngày 20/3/2024). 

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy báo cáo quá trình và kết quả tổ chức 

lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn SGK THPT chuyên Lương Văn Tụy 

cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

1. Các văn bản chỉ đạo 

- Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

quy định việc lựa chọn sách giáo khoa; 

- Công văn số 67/UBND-VP6 ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh về triển khải 

thực thiện thông tư 27; 

- Công văn số 368/SGDĐT-GDTrH ngày 18/3/2024 của Sở GD& ĐT Ninh 

Bình về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Quyết định số 29-2024/QĐ-UBND, ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc 

Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình; 

2.  Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục 

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy ban hành Kế hoạch số 55/KH-LVT ngày 

20/3/2024 của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy về việc tổ chức lựa chọn sách giáo 

khoa 12; chỉ đạo các tổ chuyên môn của trường thực hiện quy trình lựa chọn SGK 

theo quy định. 

II. Quá trình thực hiện nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa 

1. Tổ chuyên môn 

- Từ ngày 20/3 đến ngày 21/3, xây dựng Kế hoạch của Tổ chuyên môn; các 

loại hồ sơ biểu mẫu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc. 
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- Ngày 04/3, Tổ chuyên môn chuyển giao bản mẫu SGK đến các thành viên. 

- Từ ngày 04/3 đến ngày 28/3, các thành viên của Tổ chuyên môn chủ động, 

độc lập nghiên cứu các SGK, hoàn thành đầy đủ các phiếu nhận xét, đánh giá, góp ý 

đối với từng SGK lớp 12 với các môn các hoạt động học tập. 

- Từ ngày 28-30/3, Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức họp với giáo viên các 

môn học, hoạt động giáo dục để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn SGK. 

- Từ ngày 30/3 đến ngày 01/4, Tổ trưởng tổ chuyên môn tổng hợp kết quả, lập 

danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn, gửi hồ sơ lựa chọn SGK của tổ chuyên 

môn về Hội đồng lựa chọn SGK của trường. 

2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 

- Ngày 20/3/2024, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã ban hành Kế 

hoạch số 55/KH-LVT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 12, gửi tới thành viên 

Hội đồng. 

- Ngày 21/3/2024, Chủ tịch của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 12 trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy (sau đây gọi chung là Hội đồng) đã ban hành Kế 

hoạch số 01/KH- HĐLCSGK về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 12, gửi tới thành 

viên Hội đồng. 

- Ngày 03/4/2024, Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn 

SGK của các tổ chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu 

nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 

số 27/2023/TT-BGDĐT. 

- Ngày 03/04/2024, Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ 

chuyên môn thành biên bản và  đề xuất với người đứng đầu danh mục SGK đã được 

các tổ chuyên môn lựa chọn. 

Đến ngày 04/04/2024, căn cứ  đề xuất của Hội đồng lựa chọn SGK của trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy, Hiệu trưởng lập hồ sơ lựa chọn SGK của đơn vị, gửi 

về Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình và hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn SGK 12. 

III.  Kết quả lựa chọn sách giáo khoa 

(Theo Danh mục đính kèm) 

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (để báo cáo); 

- CB, GV, NV, HS trường; 

- Ban đại diện CMHS; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, THPTCLVT. 

 

HIỆU TRƯỞNG  

 
Hoàng Hải Nam 



DANH MỤC 
Sách giáo khoa lớp 12 được lựa chọn của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy 

 (Kèm theo Báo cáo số 66/BC-HĐLCSGK ngày 04/4/2024 của Trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy) 

 

TT 
Môn 

(HĐGD) 

Tên sách, 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 
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Toán 

Toán 12 

(Bộ kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

1. Toán 12. 

Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái 

Đồng chủ biên: Cung Thế Anh-Trần 

Văn Tấn- Đặng Hùng Thắng. 

Các tác giả: Trần Mạnh Cường- Lê 

Văn Cương- Nguyễn Đạt Đăng- Lê 

Văn Hiện- Phan Thanh Hồng-Trần 

Đình Kế- Phạm Anh Minh- Nguyễn 

Thị Kim Sơn. 

2. Chuyên đề học tập Toán 12. 

Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái 

Đồng chủ biên: Cung Thế Anh- 

Đặng Hùng Thắng. 

Các tác giả: Nguyễn Đạt Đăng- 

Nguyễn Thị Kim Sơn. 

NXB 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Tin học 
Tin học 12 

(Cánh diều) 

1.Tin học 12, Khoa học máy tính: 

Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm. 

Chủ biên: Nguyễn Đình Hóa. 

Các tác giả: Nguyễn Việt Anh, Phạm 

Văn Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc 

2. Chuyên đề học tập Tin học 12, 

Khoa học máy tính 

Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm. 

Chủ biên: Đỗ Phan Thuận, Đỗ Đức 

Đông, Nguyễn Khánh Phương. 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục 

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

3 Vật lí 

Vật lí 12, 

(Bộ sách kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

1. Vật lí 12: 

Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng 

Chủ biên: Nguyễn Văn Biên 

Các tác giả: Trần Ngọc Chất, Phạm 

Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

2. Chuyên đề học tập Vật lí 12: 

Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng 

Chủ biên: Đặng Thanh Hải 

Các tác giả: Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

NXB 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Hóa học 

Hóa học 12 

(Bộ Cánh diều) 

 

1. Hóa học 12:Trần Thành Huế 

(Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ 

(Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 

Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 

 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục 

(Đơn vị liên 
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TT 
Môn 

(HĐGD) 

Tên sách, 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

2. Chuyên đề học tập Hóa học 12: 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), 

Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc 

Trung 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

5 Sinh học 

Sinh học 12, 

(Bộ sách kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

1. Sinh học 12: 

Tổng chủ biên: TS Phạm Văn Lập 

2. Chuyên đề học tập Sinh học 12: 

Tổng chủ biên: TS Phạm Văn Lập 

NXB 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Ngữ văn 

Ngữ văn 12 

(Bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

1. Ngữ văn 12 (tập 1, 2): 

- Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

- Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

- Các tác giả: Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

2. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12: 

- Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

- Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

- Các tác giả: Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh. 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 TN-HN 

Trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 12 
(Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (tổng chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, 

Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố 

Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 Lịch sử 

Lịch sử 12, 

(Bộ sách Cánh 

diều) 

1. Lịch sử  12: 

Tổng chủ biên: TS Đỗ Thanh Bình 

2. Chuyên đề học tập Lịch sử 12: 

Tổng chủ biên: TS Đỗ Thanh Bình 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản - 

Thiết bị Giáo 

dục (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

9 Địa lí 

 

Địa lí 12, 

(Bộ sách Cánh 

Diều) 

1. Địa lí 12. 

Tổng chủ biên Lê Thông; chủ biên 

Nguyễn Minh Tuệ; Nguyễn Quyết 

Chiến - Phan Đức Sơn - Lê Mỹ 

Dung - Vũ Đình Hòa - Nguyễn Đức 

Tôn - Ngô Thị Hải Yến 

2. Chuyên đề học tập Địa lí 12. 

Tổng chủ biên Lê Thông; chủ biên 

Nguyễn Minh Tuệ; Nguyễn Quyết 

Chiến - Phan Đức Sơn - Lê Mỹ 

Dung - Vũ Đình Hòa - Nguyễn Đức 

Tôn - Ngô Thị Hải Yến 

 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

xuất bản thiết 

bị giáo dục 

Việt Nam 

(NXB Đại học 

Sư phạm) 
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TT 
Môn 

(HĐGD) 

Tên sách, 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

10 Âm nhạc 

Âm nhạc 12 

và Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12 

(Bộ sách cánh 

Diều) 

Tổng chủ biên: Nguyễn Hoàng Hậu. 

Đồng tác giả: Tạ Hoàng Mai Anh, 

Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn 

Thị Tân Nhàn 

NXB 

Đại học Huế 

11 Mỹ thuật 

Mỹ thuật 12 

Thiết kế đồ họa 

(Bộ sách KNTT) 

Tổng chủ biên: Đinh Gia Lê. 

Đồng tác giả: Trịnh Sinh, Phạm Duy 

Anh, Vương Quốc Chính 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

Mỹ thuật 12 

Hội họa 

(Bộ sách KNTT) 

 

Tổng chủ biên: Đinh Gia Lê 

Đồng chủ biên: Trịnh Sinh, Phạm 

Duy Anh, Lê Trần Hậu Anh, 

Nguyễn Thùy Linh 

NXB 

GDVN 

12  

Tiếng Anh 12 

Global Success 
(Học sinh các lớp 

chuyên (trừ chuyên 

Ngoại ngữ) 

 

Tiếng Anh 12 

English 

Discovery 

(Học sinh các 

lớp chuyên Anh) 

Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân 

Các tác giả: Vũ Hải Hà (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn 

Thị Kim Phượng 

 

 

Tổng Chủ biên: Trần Thị Lan Anh 

Các tác giả: Cao Thuý Hồng, 

Nguyễn Thu Hiền 

 

NXB 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

NXB Đại học 

Sư Phạm 

13 GDKT& PL 

GDKT&PL 

(Bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

1. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 

Đồng Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan 

- Trần Thị Mai Phương 

2. Chuyên đề học tập Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 12 

Đồng Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan 

- Trần Thị Mai Phương 

NXB 

Giáo dục Việt 

Nam 

14 

CNNN 

Công nghệ 12, 

Lâm nghiệp-

Thủy sản 

 (Bộ Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng 
NXB 

Đại học Huế 

CNCN 

- Công nghệ 12 
(CN điện - điện tử) 

(Bộ sách kết nối 

tri thức với cuộc 

sống.) 

- Chuyên đề học 

tập công nghệ 12 
(CN điện – điện tử) 

(Bộ sách kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

 

       Lê Huy Hoàng 

 

 

NXB 

Giáo Dục 

Việt Nam 
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TT 
Môn 

(HĐGD) 

Tên sách, 

bộ sách 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

15 GDTC 

Bóng chuyền 
 (Bộ sách kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên) 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Phạm 

Thị Lệ Hằng 

NXB 

Giáo dục 

 Việt Nam 

Bóng rổ 
(Bộ sách kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên) 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Phạm 

Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 

Việt Đức 

NXB 

Giáo dục  

Việt Nam 

Bóng đá 
 (Bộ sách kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 

Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) Chấn Hải, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 

Ngọc Minh,  Nguyễn Duy Tuyến 

NXB 

Giáo dục  

Việt Nam 

Cầu lông  
(Bộ sách kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên) 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Phạm 

Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, 

Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh 

Tuấn 

NXB 

Giáo dục  

Việt Nam 

16 QPAN 

Giáo dục Quốc 

phòng An ninh 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Đức Hạnh (Chủ 

biên), Nguyễn Đức Dăng, Phí Văn 

Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn 

Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương 

Hồng Sinh 

NXB 

Đại học 

Sư phạm 
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